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Trong khi Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 
hướng dẫn áp dụng các quy định có lợi cho người phạm tội trong BLHS năm 
2015 và các quy định có liên quan của BLTTHS năm 2015 chưa được ban hành, 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân và,Viện kiểm 
sát quân sự các cấp khi thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp 
trong lĩnh vực hình sự cần lưu ý:

1. Để bảo đảm đúng nguyên tắc áp dụng pháp luật hình sự, nội dung của 
Nghị quyết số 109, Nghị quyết số 144 của Quốc hội và khoản 3 Điều 7 BLHS 
năm 2015 thì kể từ ngày 01/7/2016, khi thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt 
động tư pháp trong các giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các trường họp 
bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo BLHS năm 1999, nếu có đủ căn cứ để xác 
định người đó phạm tội thuộc trường hợp áp dụng quy định có lợi của BLHS 
năm 2015 thì khi ban hành các quyết định, văn bản tố tụng (như cáo trạng, luận 
tội...) và thực hiện các hoạt động tố tụng (như luận tội, tranh luận tại phiên 
tòa...) phải phãn tích, so sánh, làm rõ các điều khoản tương ứng của 02 Bộ luật 
(BLHS năm 1999 và BLHS năm 2015); viện dẫn điều khoản của BLHS năm 
1999, Nghị quyết số 109, Nghị quyết số 144 của Quốc hội, khoản 3 Điều 7 
BLHS năm 2015 và điều khoản có lợi cho người phạm tội của BLHS năm 2015 
làm căn cứ để quyết định việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội.

Ví dụ: đối với Tội tàng trữ trái phép chất ma túy, phải phân tích, so sánh, 
làm rõ sự tương ứng giữa khoản 1 Điều 194 BLHS năm 1999 với khoản 1 Điều 
249 BLHS năm 2015; viện dẫn khoản 1 Điều 194 BLHS năm 1999, Nghị quyết 
số 109, Nghị quyết số 144 của Quốc hội, khoản 3 Điều 7 BLHS năm 2015 và 
khoản 1 Điều 249 BLHS năm 2015 (điều khoản có lợi cho người phạm tội của 
BLHS năm 2015).

2. Chỉ áp dụng các quy định của BLTTHS năm 2015 để thi hành các quy 
định có lợi cho người phạm tội của BLHS năm 2015. Các quy định khác của 
BLTTHS năm 2015 có lợi cho người phạm tội so với BLTTHS năm 2003 nhưng 
không phải để thi hành các quy định có lợi của BLHS năm 2015 thì cũng chưa 
áp dụng.

Ví dụ: phải áp dụng ngay thủ tục xét tha tù trước thời hạn có điều kiện 
quy định tại Điều 368 BLTTHS năm 2015 để thi hành quy định tại Điều 66 
BLHS năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện. Chưa áp dụng thời hạn 
tạm giam để điều tra là 05 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng (kể cả gia hạn) 
theo Điều 173 BLTTHS năm 2015 (thời hạn này ngắn hơn 01 tháng so với Điều 
120 BLTTHS năm 2003, theo đó quy định là 06 tháng).
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3. Trong quá trình giải quyết từng vụ án hình sự cụ thể, Viện kiểm sát cần 
trao đổi với Cơ quan điều tra, Tòa án nhân dân cùng cấp đế tham khảo, vận dụng 
những nội dung trong Công vãn số 276/TANDTC-PC ngày 13/9/2016, Công văn 
số 301/TANDTC-PC ngày 07/10/2016, Công văn sổ 306/TANDTC-PC ngày 
12/10/2016 và Công văn số 327 TANDTC-PC ngày 07/11/2016 của Tòa án nhân 
dân tối cao hướng dẫn Tòa án nhân dân các cấp thực hiện các quy định có lợi cho 
người phạm tội của BLHS năm 2015 và các quy định của BLTTHS năm 2015 
để thi hành các quy định có lợi cho người phạm tội của BLHS năm 2015. Trong 
trường hợp các ngành đều thống nhất thì triển khai thực hiện theo thấm quyền; 
trường hợp không thống nhất hoặc gặp những vướng mắc, khó khăn cũng như 
phát hiện các quy định khác có lợi cho người phạm tội của BLHS năm 2015 và 
các quy định của BLTTHS năm 2015 để thi hành các quy định có lợi cho người 
phạm tội của BLHS năm 2015 thì đề nghị báo cáo với Viện kiểm sát cấp trên 
trực tiếp.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu các đồng chí Viện 
trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc 
VKSND tối cao, Viện trưởng các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao và Viện 
trưởng Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quán 
triệt Công văn này đến Viện kiểm sát cấp mình và các Viện kiểm sát cấp dưới 
trực thuộc theo phạm vi thẩm quyền.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đồng chí báo 
cáo về Viện kiểm sát nhân dân tối cao (.qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học) 
để kịp thời hướng dẫn bổ sung- lậ n /

Nơi nhận:
- Như trên (để t/h);
- ủy ban Thường vụ Quốc hội (để b/c);
- ủy ban Tư pháp của Quốc hội (để b/c);
- Đồng chí Viện trưởng VKSTC (để b/c);
- Các đ/c Phó Viện trưởng VKSTC (để p/họp chỉ
- Lưu VT, V I4.
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